	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
BTC ĐẠI HỘI TDTTSV 2022
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO TỔNG KẾT MÔN ĐIỀN KINH 
 
I. GIẢI CÁ NHÂN:
1. Chạy 100m nữ:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Hồ Thị Lan Anh
	ĐH Kinh tế
	14”08

	Nhì
	Phan Trần Bảo Nguyên
	ĐH Ngoại ngữ
	14”32

	Ba
	Lê Ngọc Dương Ly
	ĐH Bách Khoa
	14”55



2. Chạy 100m nam:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Phan Võ Minh Lương
	ĐH Sư phạm
	11”83

	Nhì
	Đặng Thanh Hải
	ĐH Bách Khoa
	12”00

	Ba
	Mai Thanh Tiền
	ĐH Kinh tế 
	12”18



3. Chạy 800m nữ:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Thái Thị Kim Ngân
	ĐH Ngoại ngữ
	2.46

	Nhì
	Đỗ Quyên
	ĐH Sư phạm
	3.00

	Ba
	Võ Thị Lệ Quyền
	ĐH Bách khoa
	3.10



4. Chạy 1500m nam:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Huỳnh Văn Huy
	ĐH Sư phạm
	4.46

	Nhì
	Hồ Phi Hoàng
	ĐH Bách khoa
	4.47

	Ba
	Phạm Viết Anh Điện
	ĐH SP Kỹ thuật
	4.48



5. Nhảy xa nữ:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Nguyễn Thị Phương Uyên 
	ĐH Kinh tế
	4m00

	Nhì
	Nguyễn Thị Thanh Diễm
	ĐH Kinh tế
	3m97

	
	Lê Ngọc Dương Ly
	ĐH Bách Khoa
	3m97

	Ba
	Phan Trần Bảo Nguyên
	ĐH Ngoại Ngữ
	3m91


6. Nhảy xa nam:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Phan Võ Minh Lương 
	ĐH Sư Phạm
	5m77

	Nhì
	Ksor Hy
	Khoa Y dược
	5m67

	Ba
	Phan Thành Toàn
	ĐH SPKT
	5m40



7. Nhảy cao nữ: 
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Hồ Thị Lan Anh
	ĐH Kinh tế
	1m35

	Nhì
	Nguyễn Thị Diệp
	ĐH Bách Khoa
	1m30

	Ba
	Phạm Thị Hồng Ngân
	ĐH Bách Khoa
	1m25



8. Nhảy cao nam:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Huỳnh Phan Nhật Minh
	ĐH Bách Khoa
	1m68

	Nhì
	Bùi Xuân Nhật
	ĐH Sư phạm
	1m65

	Ba
	Trà Nhật Thiên
	ĐH Sư phạm
	1m55



9. Chạy TS 4x100m Nữ
	Thứ hạng
	Đội
	Thành tích

	Nhất
	Đại học Sư phạm
	1’0000

	Nhì
	Đại học Kinh tế
	1’0067

	Ba
	Đại học Bách khoa
	1’0400



10. Chạy TS 4x100m Nam
	Thứ hạng
	Đội
	Thành tích

	Nhất
	ĐH Bách khoa
	47”68

	Nhì
	ĐH Kinh tế
	47”89

	Ba
	ĐH Sư phạm
	48”19




II. GIẢI ĐỒNG ĐỘI: 
                  Đồng đội Nữ                                           Đồng đội Nam                                                       
	
Nhất: 
	ĐH Kinh tế (88 điểm)
3HCV, 2HCB
	
	
Nhất:
	ĐH Sư phạm (92 điểm)
3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ

	Nhì:
	ĐH Bách khoa (71 điểm)
2 HCB, 4 HCĐ
	
	Nhì:
	ĐH Bách khoa (81 điểm)
2 HCV, 2 HCB

	Ba:
	ĐH Sư phạm (59 điểm)
1 HCV, 1HCB
	
	Ba:
	ĐH Kinh tế (50 điểm)
1 HCB, 1 HCĐ

	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]III. GIẢI TOÀN ĐOÀN: 
	Giải
	Tổng điểm thứ hạng
	HCV
	HCB
	HCĐ

	Nhất: Đại học Sư phạm
	4
	4
	2
	2

	Nhì: ĐH Kinh tế
	4
	3
	3
	1

	Ba: ĐH Bách khoa
	4
	2
	4
	4

	Tư: Khoa Y dược
	10
	
	1
	

	Năm: ĐH Ngoại ngữ
	11
	1
	1
	1

	Sáu: ĐH CNTT và TT Việt – Hàn
	11
	
	
	

	Bảy: ĐH SP Kỹ thuật
	12
	
	
	2

	Tám: Viện NC và ĐT Việt – Anh
	16
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  BÁO CÁO T ? NG  K ? T   MÔN ĐI ? N KINH        I. GI ? I CÁ NHÂN:   1 . Ch ? y 100m n ? :  

Th ?   h ? ng  Tên VĐV  Đơn v ?  Thành tích  

Nh ? t  H ?   Th ?   Lan Anh  ĐH Kinh t ?  14”08  

Nhì  Phan Tr ? n B ? o Nguyên  ĐH Ngo ? i ng ?  14”32  

Ba  Lê Ng ? c Dương Ly  ĐH Bách Khoa  14”55  

  2 . Ch ? y 100m nam:  

Th ?   h ? ng  Tên VĐV  Đơn v ?  Thành tích  

Nh ? t  Phan Võ Minh L ương  ĐH Sư ph ? m  11”83  

Nhì  Đ ? ng Thanh H ? i  ĐH Bách Khoa  12”00  

Ba  Mai Thanh Ti ? n  ĐH Kinh t ?    12”18  

  3 . Ch ? y 800m n ? :  

Th ?   h ? ng  Tên VĐV  Đơn v ?  Thành tích  

Nh ? t  Thái Th ?   Kim Ngân  ĐH Ngo ? i ng ?  2.46  

Nhì  Đ ?   Quyên  ĐH Sư ph ? m  3 .00  

Ba  Võ Th ?   L ?   Quy ? n  ĐH Bách khoa  3.1 0  

  4 . Ch ? y 1500m nam:  

Th ?   h ? ng  Tên VĐV  Đơn v ?  Thành tích  

Nh ? t  Hu ? nh Văn Huy  ĐH Sư ph ? m  4.46  

Nhì  H ?   Phi Hoàng  ĐH Bách khoa  4.47  

Ba  Ph ? m Vi ? t Anh Đi ? n  ĐH SP K ?   thu ? t  4.48  

  5 . Nh ? y xa n ? :  

Th ?   h ? ng  Tên VĐV  Đơn v ?  Thành tích  

Nh ? t  Nguy ? n Th ?   Phương Uyên   ĐH Kinh t ?  4m00  

Nhì  Nguy ? n Th ?   Thanh Di ? m  ĐH Kinh t ?  3m97  

Lê Ng ? c Dương Ly  ĐH Bách Khoa  3m97  

Ba  Phan Tr ? n B ? o Nguyên  ĐH Ngo ? i Ng ?  3m91  

Đ ? I H ? C ĐÀ N ? NG   BTC Đ ? I H ? I TDTTSV 2022  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  –   T ?   do  –   H ? nh phúc  

